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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục ứng dụng, nền tảng hoạt động 
trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số; 
Căn cứ Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; 
Căn cứ Công văn số 51/BKHCN-CĐSQG ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về định hướng ứng dụng, nền tảng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng; 
Căn cứ Công văn số 646/CĐSQG-CNCPS ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến với dự thảo Quyết định ban hành danh mục ứng dụng, nền tảng hoạt động trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 92/TTr-SKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kèm theo Quyết định này Danh mục ứng dụng, nền tảng triển khai trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Khoa học và Công nghệ 
- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Danh mục ứng dụng, nền tảng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng theo Quyết định này. 
- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường rà soát, phân loại, chuẩn hóa kiến trúc và kết nối ứng dụng, nền tảng theo đúng định hướng và mô hình kiến trúc tham chiếu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
- Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương và các đơn vị liên quan trong việc kết nối, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng. 
- Định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu, tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất cập nhật, điều chỉnh Danh mục ứng dụng, nền tảng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng. 
- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai theo quy định. 
2. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường 
- Tổ chức rà soát, phân loại các ứng dụng, nền tảng, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai kết nối, vận hành trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng theo Danh mục được ban hành. 
- Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc tách biệt Mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng Internet; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật. 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, an toàn và hiệu quả khai thác các ứng dụng, nền tảng thuộc phạm vi quản lý. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Hà Trung Chiến


 


Phụ lục
DANH MỤC ỨNG DỤNG, NỀN TẢNG TRIỂN KHAI 
TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của UBND tỉnh Sơn La)
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	Tên ứng dụng/nền tảng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống quản lý văn bản điều hành và hồ sơ công việc mật của Chính phủ
	

	2
	Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 2 cấp tỉnh Sơn La
	

	3
	Cổng dịch vụ công trực tuyến đăng ký yêu cầu chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ
	

	4
	Hệ thống quản lý cấp phép tần số và quỹ đạo vệ tinh
	

	5
	Ứng dụng đồng bộ và khai thác dữ liệu thuộc Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
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S ố :  862/ QĐ - UBND  Sơn La, ngày  03   tháng  4   năm  2026           

    QUY Ế T Đ Ị NH   Ban hành danh m ụ c  ứ ng d ụ ng, n ề n t ả ng ho ạ t đ ộ ng    trên M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng t ỉ nh Sơn La     CH Ủ   T Ị CH  Ủ Y BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH     Căn c ứ   Lu ậ t T ổ   ch ứ c  C hính quy ề n đ ị a phương ngày 16   th áng  6   n ăm  2025;   Căn c ứ   Lu ậ t Công ngh ệ   thông tin ngày 29   th áng  6   n ă m  2006;    Căn c ứ   Ngh ị   đ ị nh s ố   64/2007/NĐ - CP ngày 10   th áng  4   n ă m  2007 c ủ a Chính ph ủ   quy  đ ị nh v ề   ứ ng d ụ ng công ngh ệ   thông tin trong ho ạ t đ ộ ng c ủ a cơ quan nhà nư ớ c;    Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   1562/QĐ - TTg ngày 18   th áng  7   n ă m  2025 c ủ a Th ủ   tư ớ ng  Chính ph ủ   v ề   b ả o đ ả m liên thông, đ ồ ng b ộ , bí m ậ t nhà nư ớ c trong ho ạ t đ ộ ng chuy ể n  đ ổ i s ố ;    Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   33/2025/QĐ - TTg ngày 15   th áng  9   n ă m  2025 c ủ a Th ủ   tư ớ ng Chính ph ủ   v ề   M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng ph ụ c v ụ   các cơ quan Đ ả ng,  Nhà nư ớ c;    Căn c ứ   Quy ế t đ ị nh s ố   3090/QĐ - BKHCN ngày 08   th áng  10   n ă m  2025 c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   ban hành Khung ki ế n trúc t ổ ng th ể   qu ố c gia s ố ;    Căn c ứ   Công văn s ố   51/BKHCN - CĐSQG ngày 06   th áng  01   n ăm  2026 c ủ a B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   v ề   vi ệ c hư ớ ng d ẫ n các b ộ , ngành, đ ị a phương v ề   đ ị nh hư ớ ng  ứ ng d ụ ng, n ề n t ả ng trên M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng;    Căn c ứ   Công văn s ố   646/CĐSQG - CNCPS ngày 30   th áng  3   n ăm   2026 c ủ a C ụ c  Chuy ể n đ ổ i s ố   qu ố c gia  -   B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   v ề   vi ệ c ý ki ế n v ớ i d ự   th ả o  Quy ế t đ ị nh ban hành danh m ụ c  ứ ng d ụ ng, n ề n t ả ng ho ạ t đ ộ ng trên M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng t ỉ nh Sơn La;    Theo đ ề   ngh ị   c ủ a Giám đ ố c S ở   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   t ạ i T ờ   trình s ố   92/TTr - SKHCN ngày 31   th áng  3   n ăm  2026.    QUY Ế T Đ Ị NH:   Đi ề u 1.   Ban hành Kèm theo Quy ế t đ ị nh này Danh m ụ c  ứ ng d ụ ng, n ề n t ả ng  tri ể n khai trên M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng t ỉ nh Sơn La.  (Chi ti ế t t ạ i Ph ụ   l ụ c  kèm theo)    Đi ề u 2.   T ổ   ch ứ c th ự c hi ệ n    1. S ở   Khoa h ọ c và Công ngh ệ     -   Ch ủ   trì, tham mưu UBND t ỉ nh t ổ   ch ứ c tri ể n khai Danh m ụ c  ứ ng d ụ ng,  n ề n  t ả ng trên M ạ ng truy ề n s ố   li ệ u chuyên dùng theo Quy ế t đ ị nh này.   

